
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  NHA KHOA AN PHONG. 

2. Địa chỉ: 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Gia Hội, Tp Huế, Tỉnh TT Huế.  

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

Thứ Hai đến Thứ Năm: 11:30-13:00; 17:00-19:00. 

Thứ Bảy - Chủ Nhật: 7:00-11:30; 13:30-18:30 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

hành 

nghề 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh1  

Vị trí 

chuyên 

môn 2 

Thời gian đăng 

ký hành nghề 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu 

có)3 

Ghi chú4 

1 Nguyễn Ngọc 

Tâm Đan 

0007643/BYT

-CCHN 

Bác sỹ 

CK RHM 

Thứ Hai đến 

Thứ Năm: 

11:30-13:00; 

17:00-19:00. 

Thứ Bảy - Chủ 

Nhật: 

7:00-11:30; 

13:30-18:30. 

Chịu trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

7:00-11:30; 

13:30-17:00 từ 

Thứ Hai đến 

Thứ 6 -Trường 

Đại Học Y Dươc 

Huế 

 

2 

Huỳnh Trần 

Thảo Quyên 

008018/ĐNA-

CCHN 

Bác sỹ 

CK RHM 
Chủ Nhật: 

 

7:00-11:30; 

13:30-18:30. 

 

Nhân viên 
Thứ Hai đến 

Thứ Bảy: 

 8:00-13:00; 

14:00-19:30. 

Tại NK Bình 

Minh Aline 

 

3 

Trần Thị Tố 

Uyên 

047849/ BYT-

CCHN 

Bác sỹ 

CK RHM 

 

 

 

Thứ Hai đến 

Thứ Năm: 

11:30-13:00; 

Chủ Nhật: 

Nhân viên 
Thứ Hai đến 

Thứ Năm: 

 17:00-19:00 

Thứ Sáu 

11:30-13:00; 

17:00-19:00. 

Thứ Bảy 

 

                                                 
1 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần.  
2 Ghi cụ thể chức danh, vị trí chuyên môn được phân công đảm nhiệm. 
3 Ghi cụ thể thời gian làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần tại cơ sở khám bệnh chữa 

bệnh khác. 
4 ghi thêm ngôn ngữ mà người hành nghề nước ngoài sử dụng trong KBCB (nếu có)…. 



7:00-11:30; 

13:30-18:30. 

08:00-13:00; 

14:00-19:30 

 tại NK Bình 

Minh Aline 

4 

Trần Thị 

Quỳnh Như 

043396/BYT-

CCHN 

Bác sỹ 

CK RHM 

Thứ Hai đến 

Thứ Năm: 

11:30-13:00; 

Chủ Nhật: 

7:00-11:30; 

13:30-18:30 

Nhân viên 

Thứ Hai đến 

Thứ Năm: 

 17:00-19:00 

Thứ Sáu 

11:30-13:00; 

17:00-19:00. 

Thứ Bảy 

08:00-13:00; 

14:00-19:30 

 tại NK Bình 

Minh Aline 

 

5 

Lê Mỹ Hương 
047843/BYT-

CCHN 

Bác sỹ 

CK RHM 

Thứ Hai đến 

Thứ Năm: 

11:30-13:00; 

Chủ Nhật: 

7:00-11:30; 

13:30-18:30 

Nhân viên 

Thứ Hai đến 

Thứ Năm: 

 17:00-19:00 

Thứ Sáu 

11:30-13:00; 

17:00-19:00. 

Thứ Bảy 

08:00-13:00; 

14:00-19:30 

 tại NK Bình 

Minh Aline 

 

6 

Nguyễn Thị 

Thanh Thảo 

013271/ĐNAI

-CCHN 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thứ Hai đến 

Thứ Năm: 

11:30-13:00; 

17:00-19:00. 

Chủ Nhật 

7:00-11:30; 

13:30-18:30 

Nhân viên 

Thứ Hai đến 

Thứ Sáu: 

8:00-11:00; 

14:00-16:30. 

Thứ Bảy 

8:00-13:00; 

14:00-19:30. 

Tại NK Bình 

Minh ALine 

 

 

7 

Lê Thị Thu 

Thuỷ 

013270/ĐNAI

-CCHN 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thứ Hai đến 

Thứ Năm: 

11:30-13:00; 

17:00-19:00. 

Thứ Bảy - Chủ 

Nhật: 

7:00-11:30; 

13:30-18:30. 

Nhân viên 

Thứ Hai đến 

Thứ Sáu:  

8:00-11:00; 

14:00-16:30. 

Tại NK Bình 

Bình Minh Aline 

 



8 

Ngô Thị Minh 

Nhung 

008504/BD-

CCHN 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thứ Hai đến 

Thứ Năm: 

11:30-13:00; 

17:00-19:00. 

Thứ Bảy - Chủ 

Nhật: 

7:00-11:30; 

13:30-18:30. 

 

Nhân viên 

Thứ Hai đến 

Thứ Sáu:  

8:00-11:00; 

14:00-16:30.Tại 

NK Bình Bình 

Minh Aline 

 

 

9 

Trần Văn 

Khánh 

004439/TTH-

CCHN 

Điều 

dưỡng 

viên 

Thứ Hai đến 

Thứ Năm: 

11:30-13:00; 

17:00-19:00. 

Thứ Bảy - Chủ 

Nhật: 

7:00-11:30; 

13:30-18:30. 

 

Nhân viên 

Thứ Hai đến 

Thứ Sáu:  

8:00-11:00; 

14:00-16:30.Tại 

NK Bình Bình 

Minh Aline 

 

 

10 

Trần Văn 

Quang Khải 

0005815/TTH

-CCHN 

Điều 

dưỡng 

viên 

Chủ Nhật: 

7:00-11:30; 

13:30-18:30. 

 

Nhân viên 

Thứ Hai đến 

Thứ Bảy: 

 8:00-13:00; 

14:00-19:30. 

Tại NK Bình 

Minh Aline 
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